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Danh sách 30 phòng giao dịch của Ngân hàng TMCP Nam Á 
được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận thành lập
(Đính kèm Công văn số ………..../NHNN-TTGSNH ngày ……/….../2018)

	STT
	Tên Phòng Giao dịch 
	Địa điểm
Phòng giao dịch
	Chi nhánh quản lý Phòng giao dịch

	I. Tại tỉnh Lâm Đồng

	1. 
	Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Lâm Đồng – Phòng Giao dịch Bảo Lộc
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - Chi nhánh Lâm Đồng – Phòng Giao dịch Bảo Lộc.
- Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Nam A Bank – CN Lâm Đồng – PGD Bảo Lộc.
	Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á – Chi nhánh Lâm Đồng.

	2. 
	Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Lâm Đồng – Phòng Giao dịch Đức Trọng
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - Chi nhánh Lâm Đồng – Phòng Giao dịch Đức Trọng.
- Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Nam A Bank – CN Lâm Đồng – PGD Đức Trọng.
	Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á – Chi nhánh Lâm Đồng.

	3. 
	Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Lâm Đồng – Phòng Giao dịch Lâm Hà
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - Chi nhánh Lâm Đồng – Phòng Giao dịch Lâm Hà.
- Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Nam A Bank – CN Lâm Đồng – PGD Lâm Hà.
	Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng
	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á – Chi nhánh Lâm Đồng.

	II. Tại tỉnh Đồng Nai

	4. 
	Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Đồng Nai – Phòng Giao dịch Long Khánh
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - Chi nhánh Đồng Nai – Phòng Giao dịch Long Khánh.
- Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Nam A Bank – CN Đồng Nai – PGD Long Khánh.
	Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á – Chi nhánh Đồng Nai.

	5. 
	Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Đồng Nai – Phòng Giao dịch Long Thành
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - Chi nhánh Đồng Nai – Phòng Giao dịch Long Thành.
- Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Nam A Bank – CN Đồng Nai – PGD Long Thành.
	Thị trấn Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á – Chi nhánh Đồng Nai.

	6. 
	Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Đồng Nai – Phòng Giao dịch Trảng Bom
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - Chi nhánh Đồng Nai – Phòng Giao dịch Trảng Bom.
- Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Nam A Bank – CN Đồng Nai – PGD Trảng Bom.
	Thị trấn Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á – Chi nhánh Đồng Nai.

	III. Tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

	7. 
	Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Vũng Tàu – Phòng Giao dịch Bà Rịa
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - Chi nhánh Vũng Tàu – Phòng Giao dịch Bà Rịa.
- Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Nam A Bank – CN Vũng Tàu – PGD Bà Rịa.
	Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á – Chi nhánh Vũng Tàu.

	8. 
	Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Vũng Tàu – Phòng Giao dịch Châu Đức
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - Chi nhánh Vũng Tàu – Phòng Giao dịch Châu Đức.
- Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Nam A Bank – CN Vũng Tàu – PGD Châu Đức.
	Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á – Chi nhánh Vũng Tàu.

	9. 
	Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Vũng Tàu – Phòng Giao dịch Tân Thành
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - Chi nhánh Vũng Tàu – Phòng Giao dịch Tân Thành.
- Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Nam A Bank – CN Vũng Tàu – PGD Tân Thành.
	Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á – Chi nhánh Vũng Tàu.

	IV. Tại tỉnh Bến Tre

	10. 
	Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Bến Tre – Phòng Giao dịch Ba Tri
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - Chi nhánh Bến Tre – Phòng Giao dịch Ba Tri.
- Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Nam A Bank – CN Bến Tre – PGD Ba Tri.
	Thị trấn Ba Tri, Tỉnh Bến Tre
	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á – Chi nhánh Bến Tre.

	11. 
	Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Bến Tre – Phòng Giao dịch Bình Đại
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - Chi nhánh Bến Tre – Phòng Giao dịch Bình Đại.
- Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Nam A Bank – CN Bến Tre – PGD Bình Đại.
	Thị trấn Bình Đại, Tỉnh Bến Tre
	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á – Chi nhánh Bến Tre.

	12. 
	Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Bến Tre – Phòng Giao dịch Thạnh Phú
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - Chi nhánh Bến Tre – Phòng Giao dịch Thạnh Phú.
- Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Nam A Bank – CN Bến Tre – PGD Thạnh Phú.
	Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre
	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á – Chi nhánh Bến Tre.

	V. Tại tỉnh Ninh Thuận

	13. 
	Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Ninh Thuận – Phòng Giao dịch Ninh Hải
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - Chi nhánh Ninh Thuận – Phòng Giao dịch Ninh Hải.
- Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Nam A Bank – CN Ninh Thuận – PGD Ninh Hải.
	Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận
	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á – Chi nhánh Ninh Thuận.

	14. 
	Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Ninh Thuận – Phòng Giao dịch Ninh Phước
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - Chi nhánh Ninh Thuận – Phòng Giao dịch Ninh Phước.
- Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Nam A Bank – CN Ninh Thuận – PGD Ninh Phước.
	Thị trấn Phước Dân, Tỉnh Ninh Thuận
	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á – Chi nhánh Ninh Thuận.

	15. 
	Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Ninh Thuận – Phòng Giao dịch Phan Rang
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - Chi nhánh Ninh Thuận – Phòng Giao dịch Phan Rang.
- Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Nam A Bank – CN Ninh Thuận – PGD Phan Rang.
	Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á – Chi nhánh Ninh Thuận.

	VI. Tại tỉnh Đắk Lắk

	16. 
	Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Đắk Lắk – Phòng Giao dịch Ea Hleo
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - Chi nhánh Đắk Lắk – Phòng Giao dịch Ea Hleo.
- Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Nam A Bank – CN Đắk Lắk – PGD Ea Hleo.
	Huyện Ea Hleo,  Tỉnh Đắk Lắk
	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á – Chi nhánh Đắk Lắk.

	17. 
	Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Đắk Lắk – Phòng Giao dịch Krông Buk
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - Chi nhánh Đắk Lắk – Phòng Giao dịch Krông Buk.
- Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Nam A Bank – CN Đắk Lắk – PGD Krông Buk.
	Huyện Krông Buk,  Tỉnh Đắk Lắk
	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á – Chi nhánh Đắk Lắk.

	18. 
	Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Đắk Lắk – Phòng Giao dịch Krông Păc
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - Chi nhánh Đắk Lắk – Phòng Giao dịch Krông Păc.
- Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Nam A Bank – CN Đắk Lắk – PGD Krông Păc.
	Huyện Krông Păc,  Tỉnh Đắk Lắk
	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á – Chi nhánh Đắk Lắk.

	VII. Tại tỉnh Phú Thọ

	19. 
	Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Phú Thọ – Phòng Giao dịch Đoan Hùng
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - Chi nhánh Phú Thọ – Phòng Giao dịch Đoan Hùng.
- Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Nam A Bank – CN Phú Thọ – PGD Đoan Hùng.
	Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ
	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á – Chi nhánh Phú Thọ.

	20. 
	Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Phú Thọ – Phòng Giao dịch Thanh Thủy
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - Chi nhánh Phú Thọ – Phòng Giao dịch Thanh Thủy.
- Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Nam A Bank – CN Phú Thọ – PGD Thanh Thủy.
	Thị trấn Thanh Thủy, Tỉnh Phú Thọ
	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á – Chi nhánh Phú Thọ.

	21. 
	Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Phú Thọ – Phòng Giao dịch Cẩm Khê
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - Chi nhánh Phú Thọ – Phòng Giao dịch Cẩm Khê.
- Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Nam A Bank – CN Phú Thọ – PGD Cẩm Khê.
	Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ
	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á – Chi nhánh Phú Thọ.

	VIII. Tại tỉnh Tây Ninh

	22. 
	Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Tây Ninh – Phòng Giao dịch Gò Dầu
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - Chi nhánh Tây Ninh – Phòng Giao dịch Gò Dầu.
- Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Nam A Bank – CN Tây Ninh – PGD Gò Dầu.
	Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh
	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á – Chi nhánh Tây Ninh.

	23. 
	Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Tây Ninh – Phòng Giao dịch Tân Biên
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - Chi nhánh Tây Ninh – Phòng Giao dịch Tân Biên.
- Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Nam A Bank – CN Tây Ninh – PGD Tân Biên.
	Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh
	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á – Chi nhánh Tây Ninh.

	24. 
	Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Tây Ninh – Phòng Giao dịch Tân Châu	
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - Chi nhánh Tây Ninh – Phòng Giao dịch Tân Châu.
- Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Nam A Bank – CN Tây Ninh – PGD Tân Châu.
	Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh
	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á – Chi nhánh Tây Ninh.

	IX. Tại thành phố Cần Thơ

	25. 
	Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Cần Thơ – Phòng Giao dịch Ninh Kiều	
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - Chi nhánh Cần Thơ – Phòng Giao dịch Ninh Kiều.
- Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Nam A Bank – CN Cần Thơ – PGD Ninh Kiều.
	Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á – Chi nhánh Cần Thơ.

	26. 
	Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Cần Thơ – Phòng Giao dịch Ô Môn	
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - Chi nhánh Cần Thơ – Phòng Giao dịch Ô Môn.
- Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Nam A Bank – CN Cần Thơ – PGD Ô Môn.
	Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ
	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á – Chi nhánh Cần Thơ.

	27. 
	Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Cần Thơ – Phòng Giao dịch Thốt Nốt	
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - Chi nhánh Cần Thơ – Phòng Giao dịch Thốt Nốt.
- Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Nam A Bank – CN Cần Thơ – PGD Thốt Nốt.
	Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ
	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á – Chi nhánh Cần Thơ.

	X. Tại tỉnh Kiên Giang

	28. 
	Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Kiên Giang – Phòng Giao dịch Phú Quốc	
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - Chi nhánh Kiên Giang – Phòng Giao dịch Phú Quốc.
- Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Nam A Bank – CN Kiên Giang – PGD Phú Quốc.
	Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang.
	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á – Chi nhánh Kiên Giang.

	29. 
	Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Kiên Giang – Phòng Giao dịch Hà Tiên	
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - Chi nhánh Kiên Giang – Phòng Giao dịch Hà Tiên.
- Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Nam A Bank – CN Kiên Giang – PGD Hà Tiên.
	Thị xã Hà Tiên, Tỉnh Kiên Giang.
	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á – Chi nhánh Kiên Giang.

	30. 
	Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Kiên Giang – Phòng Giao dịch Tân Hiệp	
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - Chi nhánh Kiên Giang – Phòng Giao dịch Tân Hiệp.
- Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Nam A Bank – CN Kiên Giang – PGD Tân Hiệp.
	Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang.
	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á – Chi nhánh Kiên Giang.
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